
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

QUẬN SƠN TRÀ 

Số:          /TM-YTST 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn Trà, ngày        tháng 10 năm 2023 

  

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc Mua sắm hoá chất xét nghiệm tương thích máy đông máu  

cho Trung tâm Y tế quận Sơn Trà năm 2023 

Kính gửi: Quý công ty 

 Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà có nhu cầu mua sắm hoá chất xét 

nghiệm sử dụng trên máy đông máu trúng thầu hoá chất cần để phục vụ chuyên 

môn sử dụng tại bệnh viện. 

 Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm 12 tháng, Trung tâm Y tế quận 

Sơn Trà kính mời các Quý công ty khảo sát và báo giá mặt hàng sắm hoá chất xét 

nghiệm sử dụng trên máy đông máu trúng thầu hoá chất cụ thể như sau: Phụ lục 

đính kèm. 

Thời gian nộp báo giá: Hạn cuối đến 17h ngày 26 tháng 10 năm 2023 

 Nơi nhận: Hành chính – Văn thư – Tầng 9,  Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. 

Địa chỉ: 1118 Ngô Quyền, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng. 

Địa chỉ liên hệ: trungtamytesontra@danang.gov.vn 

Số điện thoại: 02363.944.294 

Thông tin được đăng tải tại trang Web của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà: 

https://benhviensontra.com.vn/vi/ 

 Hồ sơ báo giá gồm các loại giấy tờ như sau: 

- Báo giá do đại diện công ty ký và đóng dấu công ty. Bảng chào giá phải 

được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong 

việc tạo giá. 

- Bản photo công chứng Giấy phép kinh doanh. 

- Cung cấp thông số kỹ thuật, hãng sản xuất, giá kê khai các mặt hàng. 

Bệnh viện rất mong nhận được sự hơp tác của Quý công ty để kịp thời mua 

sắm hàng hóa phục vụ công tác khám chữa bệnh.  

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:VT, KD-TTB-VTYT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Văn Đình Hoài 
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PHỤ LỤC: HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ 

(Đính kèm thư mời chào giá số:         /TM-YTST ngày         tháng 10 năm 2023 của TTYT quận Sơn Trà) 

 

STT Tên hàng hoá 

Hãng sản 

xuất(tham 

khảo) 

Thông số kĩ thuật hoặc tương đương ĐVT 
Quy cách 

(tham khảo) 

Số 

lượng 

1 

Dung dịch 

 thuốc thử 

thromboplastin 

Diagon 

Kft./ 

Hungary 

Thuốc thử dưới dạng thromboplastin calci, gây ra sự hình thành cục đông fibrin khi 

được thêm vào huyết tương của bệnh nhân. Thời gian của quá trình đông máu này có 

thể đo bằng tay hoặc bằng các máy phân tích đông máu quang học. 

- Độ bền sau khi mở nắp 12 ngày ở 2-8 oC, 5 ngày ở 15-19 oC, 1 ngày ở 20-25oC, 2 

ngày ở 37oC 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 

Hộp 

 

12 x 4 

ml/Hộp 

 

8 

2 

Dung dịch 

 thuốc thử 

phospholipid 

Diagon 

Kft./ 

Hungary 

Thành phần: Thuốc thử phospholipid chứa acid ellagic trong môi trường đệm với 

chất ổn định. Thuốc thử dung dịch lỏng sẵn sàng sừ dụng. 

- Bảo quản và độ ổn định: Thuốc thử trong lọ nguyên vẹn ổn định cho đến ngày hết 

hạn ghi trên lọ, khi được bảo quản ở 2-8°C.  Độ bền sau khi mở nắp 14 ngày ở 2-8 

oC, 10 ngày ở 15-19oC, 7 ngày 20-25oC. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 

Hộp 
12 x 4 

ml/Hộp 
5 

3 

Calcium 

Chloride Cho 

xét nghiệm đông 

máu 

Diagon 

Kft./ 

Hungary 

- Thành phần: dung dịch đệm 0,025M với chất ổn định. 

- Bảo quản và độ ổn định: trong lọ nguyên vẹn ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên 

lọ, khi được bảo quản ở 2-8°C. 

- Độ ổn định sau khi mở ở lọ 8 ngày ở 2-8oC, 8 ngày ở 15-19oC, 1 ngày ở 37 oC. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 

Hộp 
12 x 4 

ml/Hộp 
5 

4 

Thuốc thử 

fibrinogen dùng 

để định lượng 

nồng độ 

fibrinogen trong 

huyết tương 

Diagon 

Kft./ 

Hungary 

- Thành phần:thrombin alpha người đông khô, tinh khiết cao trong môi trường đệm 

có chứa calci và chất bảo quản. 

- Bảo quản và độ ổn định: Thuốc thử trong lọ nguyên vẹn ổn định cho đến ngày hết 

hạn ghi trên lọ, khi được bảo quản ở 2-8°C. 

- Độ ổn định sau khi mở ở lọ gốc 7 ngày ở 2-8oC, 7 ngày ở 15-19 oC, 3 ngày ở 20-

25oC. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 

Hộp 
12 x 5 

ml/Hộp 
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STT Tên hàng hoá 

Hãng sản 

xuất(tham 

khảo) 

Thông số kĩ thuật hoặc tương đương ĐVT 
Quy cách 

(tham khảo) 

Số 

lượng 

5 

Dung dịch dùng 

để pha loãng 

mẫu và chất đối 

chiếu cho các 

xét nghiệm 

fibrinogen (FIB) 

Diagon 

Kft./ 

Hungary 

- Thành phần: là dung dịch đệm với chất ổn định. 

- Bảo quản và độ ổn định: trong lọ nguyên vẹn ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên 

lọ, khi được bảo quản ở 2-8°C. 

- Độ ổn định sau khi mở ở lọ 8 ngày ở 2-8oC, 2 ngày ở 20-25oC 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 

Hộp 
12 x 15 

ml/Hộp 
5 

6 

Huyết tương 

chuẩn 2 mức 

được dùng để 

kiểm soát các 

xét nghiệm đông 

máu 

Diagon 

Kft./ 

Hungary 

- Thành phần có nguồn gốc từ huyết tương người, kháng đông, đông khô, gộp từ 

những người cho khỏe mạnh với chất ổn định và chất bảo quản. Các chất chuẩn đại 

diện cho hai phạm vi đo khác nhau. 

- Bảo quản và độ ổn định: Các chất đối chiếu trong lọ nguyên vẹn ổn định cho đến 

ngày hết hạn ghi trên lọ, khi được bảo quản ở 2-8°C. 

- Độ ổn định sau khi hoàn nguyên lọ 4 giờ ở nhiệt độ thường, ổn trong 30 ngày dưới 

-21oC 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 

Hộp 
5 x 1 ml 

(2x)/Hộp 
2 

7 

Dụng cụ chứa 

hóa chất và mẫu 

để đo kết quả 

trên máy xét 

nghiệm đông 

máu 

Diagon 

Kft./ 

Hungary 

- Là dụng cụ chứa hóa chất và mẫu để đo kết quả trên máy xét nghiệm đông máu. 

- Đóng gói: Hộp 1000 cái riêng lẻ 

- Bảo quản: sản phẩm ở nhiệt độ phòng, nơi thoáng mát. 

Hộp 
1000 

pcs/Hộp 
5 

  Tổng: 7 khoản 
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